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Thứ Buổi P.13 P.14 P.15 PM01 PM03 PM05 PM06  

Hai 

20/07 

Sáng 
 Giải thuật 

T.Hải - 4 

PTTK Hệ thống 

C.Anh - 4 
  

An ninh mạng 

T.Toàn – 4T 

 Lập trình căn bản 

T.Nghĩa - 4 
  

 

Chiều 
Phương pháp NCKH 

C.Yến - 4 
 

Cấu trúc dữ liệu 

T.Viêm – 4 
 

1. TK & LT WEB (T.Tuấn-4) 

2. TK cài đặt mạng (T.Toàn-4) 

 Lập trình Python 

T.Hôn - 4 
  

 

 

Ba 

21/07 

Sáng 
Cấu trúc dữ liệu 

T.Viêm – 4 

Khai mỏ dữ liệu 

T.Bảo - 4 

Ngôn ngữ lập trình 

T. Nghĩa - 4 

 Giải thuật 

T.Hải - 4 

Kiến trúc máy tính 

T.Toàn - 4 
 

Trí tuệ  

nhân tạo 

T.Lưu - 3 

 

 

Chiều 
Nhập môn CNTT 

C.Yến - 3 

HTTT địa lý (GIS)  

T.Khánh - 4 

Khai mỏ dữ liệu 

T.Bảo - 4 
 

1. Thị giác máy tính (T.Toàn-4) 

2. Hệ điều hành (T.Hạnh-2) 

 Lập trình căn bản 

T.Nghĩa - 4 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

T.Lưu - 3 

 

 

Tư 

22/07 

Sáng 
PTTK Hệ thống 

C.Anh - 4 

HTTT địa lý (GIS)  

T.Khánh - 5 

Ngôn ngữ lập trình 

T. Nghĩa - 4 

 Tin học căn bản 

C. Yến - 4 

Lập trình hướng đối tượng 

T. Trường–4; Học lúc 8g00 

 Lập trình Python 

T.Hôn - 4 
 

 

 

Chiều  
Toán Rời rạc 

T.Hải - 4 

Khai mỏ dữ liệu 

T.Bảo - 4 
 

Lập trình hướng đối tượng 

T. Trường–4 

 Lập trình căn bản 

T.Nghĩa - 4 

Trí tuệ  

nhân tạo 

T.Lưu - 3 

 

 

Năm 

23/07 

Sáng 
Cơ sở dữ liệu 

T.Thừa - 4 

Toán Rời rạc 

T.Hải - 4 

Cấu trúc dữ liệu 

T.Viêm – 4 

 Tin học căn bản 

C. Yến - 4 

Lập trình hướng đối tượng 

T. Trường–4 

 Lập trình căn bản 

T.Nghĩa - 4 

PTUD Linux 

T.Hôn - 4 

 

 

Chiều 
Cơ sở dữ liệu 

T.Thừa - 4 
 

Ngôn ngữ lập trình 
T. Nghĩa - 4 

Mạng máy tính 
C. Lợi - 2 

Lập trình hướng đối tượng 
T. Trường–4 

 
PTUD Linux 

T.Hôn - 4 

 

 

Sáu 

24/07 

Sáng 
Cơ sở dữ liệu 

T.Thừa - 4 
 

Cấu trúc dữ liệu 

T.Viêm – 4 
 

Lập trình hướng đối tượng 

T. Trường – 4 

 Lập trình căn bản 

T.Nghĩa - 4 
 

 

 

Chiều  
LT đồ thị+Toán Rời rạc 

T. Trọng - 4 
  

Lập trình hướng đối tượng 

T. Trường – 4 

 Lập trình Python 

T.Hôn - 4 
 

 

 

Bảy 

25/07 

Sáng   
LT đồ thị+Toán Rời rạc 

T. Trọng - 4 
    

TK & LT WEB (T.Tuấn-4) 

Hệ quản trị CSDL (T.Hạnh-4) 
     

Chiều   
LT đồ thị+Toán Rời rạc 

T. Trọng - 4 
    

Hệ quản trị CSDL (T.Hạnh-4) 

Kiến trúc máy tính (T.Toàn-4) 
     

 Cà Mau, ngày 17 tháng 7 năm 2026 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

TUẦN: 03 

Huỳnh Huy Tuấn 

Số điện thoại giảng viên dạy: Thầy Tuấn (0918.670.365); Cô Lợi (0374.614.988); Cô Trâm (0859.499.755);  

Cô Anh (0939.380.382); Thầy Toàn (0949.983.252); Thầy Hôn (0949.017.646); Thầy Hiển (0943.008.175);  

Cô Yến (0919.000.775); Thầy Nghĩa (0983.825.829);  Thầy Hải (0918.442.636); Thầy Hạnh (0983.029.077); 

Thầy Viêm (0943.859.909);  Thầy Lưu (0913.610.007); Thầy Trọng (0949.119.599); Thầy Bảo (0944.683.132); 

Thầy Thừa (0916.876.870); Thầy Trường (0939292293). 


